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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Dung.
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Văn Chánh. 

                                        Ông Nguyễn Trung Diễn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nông Thị Hồng Hạnh – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Ông Lê Văn Cao - Kiểm sát viên.  

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 

113/2018/TLST-HS ngày 09 tháng 4 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 125/2018/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo: 

 Hoï vaø teân: Nguyeãn Ñaêng D, sinh naêm: 1986 tại Kiên Giang (có mặt). 

Nôi cö truù: toå A, khu phoá 2, phöôøng T, thaønh phoá B, tỉnh Đồng Nai. 

Ngheà nghieäp: Laøm thueâ; Trình ñoä hoïc vaán: lớp 12/12, Daân toäc: Kinh; 

 iới t nh  Nam; Toân giaùo: Thieân chuùa; Quoác tòch: Vieät Nam; Con ông: Nguyeãn 

Ngoïc Chaâu, sinh naêm 1962 (ñaõ cheát); Và bà: Vuõ Thò Lieân, sinh naêm 1962; bò 

cáo laø con thöù 02 trong gia ñình; Vôï Nguyeãn Huyønh Kim Phuïng, sinh naêm 

1989 vaø chöa coù con; Tieàn aùn, tieàn söï: khoâng. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Phan T, Luật sư, Văn phòng luật sư 

Phan T, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai (có mặt). 

 Bò cáo ñöôïc taïi ngoaïi theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số: 

19/LCĐKNCT ngày 25/01/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Biên Hòa. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  
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     Vào khoảng gi a tháng    năm     , Ngu ễn Đăng D vào trang 

face ook của  u  c  Nickname là  D Kend   th  thấ  trên trang mạng    hội c  

ngư i rao đ i    con V oc lấ  một con ch  nên D đ  nhắn tin trên face ook 

đồng ý và h n địa điểm trao đ i là ng  tư vòng xoay  àng Xanh, thành phố  ồ 

Ch  Minh. Khoảng    ngà  sau, D điều khiển  e honda,  iển số     -     

mang một con ch  tr ng lượng khoảng    kg t  nhà ở phư ng Tam  òa, thành 

phố  iên  òa đến khu vực vòng  oa  ng  tư  àng Xanh thành phố  ồ Ch  

Minh g i điện thoại cho ngư i đến giao dịch th  c  một ngư i đàn  ng  kh ng r  

h  tên, địa chỉ  mang theo    cái lồng sắt  ên trong c     con V oc  ám đến đ i 

lấ  con ch  của D, sau đ  D mang con V oc  ám về nhà nu i, nhốt tại địa chỉ t  

A, khu phố  , phư ng T, thành phố B. Đến khoảng    gi  ngà            , D 

c ng vợ là chị Ngu ễn  u nh Kim Phụng mang con V oc  ám ra c ng viên 

Long   nh, thuộc phư ng   nh Đa chơi th   ị Đội cảnh sát m i trư ng C ng an 

thành phố B phát hiện, lập  iên  ản tạm gi  tang vật để  ử lý. Qua điều tra, ngà  

          , Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an thành phố  iên  òa đ  khởi tố 

vụ án và khởi tố đối với Ngu ễn Đăng D để điều tra,  ử lý. 

Vật ch ng của vụ án: 

-    con V oc  ám đ  được  àn giao cho  ạt kiểm lâm B để  ử lý theo 

qu  định của pháp luật. 

-     e m  t  hiệu Savi,   iển số     -     c ng giấ  đăng ký  e m  t  

là phương tiện D sử dụng vào việc phạm tội, qua điều tra  ác định chiếc  e trên 

là của  à V  Thị Tơ, sinh năm     , ngụ tại số nhà X, t    , khu phố  , phư ng 

T, thành phố B là  ác của D cho D mượn và kh ng  iết D sử dụng vào việc 

phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an thành phố B đ  trả lại cho  à 

Tơ. 

-    điện thoại di động hiệu OPPO của Ngu ễn Đăng D sử dụng vào việc 

phạm tội. 

Tại kết luận giám định ngà             của  iám định viên thuộc Sở 

n ng nghiệp và phát triển n ng th n tỉnh Đồng Nai đ   ác định  Cá thể V oc 

tạm gi  của Ngu ễn Đăng D là loài V oc  ạc Đ ng  ương, tên khoa h c 

trach pithecus villosus, thuộc nh m    được qu  định tại Nghị định số: 

        NĐ-CP ngà            của Ch nh phủ về quản lý thực vật r ng, động 

vật r ng ngu  cấp, quý, hiếm  phụ lục   của Nghị định số:          NĐ-CP 

ngà             của Ch nh phủ về tiêu ch   ác định loài và chế độ quản lý loài 

thuộc danh mục loài ngu  cấp, quý, hiếm được ưu tiên  ảo vệ.  

 ản cáo trạng số: 121/CT-VKSBH ngày 02/4/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố B tru  tố  ị cáo Ngu ễn Đăng D, về tội: “Vi phaïm caùc quy 

ñònh veà baûo veä ñoäng vaät thuoäc danh muïc loaøi nguy caáp, quyù, hieám ñöôïc öu 

tieân baûo veä”, quy ñònh taïi khoản   Ñieàu 190 Boä luaät Hình söï naêm 1999, sửa 

đ i,    sung năm 2009. 

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B trình bày l i 

luận tội vẫn gi  nguyên quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

Điều 30; khoản 1 Điều 190 Boä luaät Hình söï naêm 1999  điểm g, h, p khoản 1 và 
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khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đ i, b  sung năm      xử phạt 

phạt tiền bị cáo Nguyễn Đăng Duy t  50.000.000đồng (Năm mươi triệu đồng) 

đến   .   .   đồng  Sáu mươi triệu đồng). 

Về xử lý vật ch ng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự năm       Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự năm     . 

Tịch thu sung quỹ nhà nước    điện thoại di động hiệu OPPO của bị cáo 

Ngu ễn Đăng D là công cụ dùng vào việc phạm tội.  

L i bào ch a của ngư i bào ch a cho bị cáo Nguyễn Đăng D: 

Thống nhất về tội danh Viện kiểm sát nhân dân thành phố B tru  tố  ị cáo 

Ngu ễn Đăng D về tội “Vi phaïm caùc quy ñònh veà baûo veä ñoäng vaät thuoäc danh 

muïc loaøi nguy caáp, quyù, hieám ñöôïc öu tieân baûo veä”, quy ñònh taïi khoản   Ñieàu 

190 Boä luaät Hình söï naêm 1999, sửa đ i,    sung năm 2009. 

Bị cáo Nguyễn Đăng D trong quá tr nh điều tra và tại phiên tòa bị cáo đ  

thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trư ng hợp ít 

nghiêm tr ng, bị cáo không có tiền án, tiền sự. Bị cáo là lao động chính trong 

gia đ nh, hiện đang làm thuê tại Cơ sở mai táng An Đ c Thiện (có xác nhận của 

Ủ   an nhân dân phư ng T, thành phố B), vợ bị cáo hiện đang mang thai sắp 

sinh con. 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố B đề nghị xử phạt phạt tiền bị cáo 

Nguyễn Đăng D t  50.000.000đồng (Năm mươi triệu đồng  đến 

  .   .   đồng  Sáu mươi triệu đồng) là quá cao. 

Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tạo điều kiện cho bị cáo Nguyễn Đăng 

D để bị cáo lo cho gia đ nh. 

L i nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo kính mong Hội đồng xét xử xem xét 

cho bị cáo m c án thấp nhất để bị cáo lo cho gia đ nh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau 
 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Điều tra Công an thành 

phố B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, kiểm sát viên trong 

quá tr nh điều tra, truy tố đ  thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy 

định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá tr nh điều tra và tại phiên tòa bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 

ngư i tiến hành tố tụng.  o đ , các hành vi, qu ết định tố tụng của cơ quan tiến 

hành tố tụng, ngư i tiến hành tố tụng đ  thực hiện đều hợp pháp. 

[ ] Xét l i khai của  ị cáo tại phiên tòa ph  hợp với các l i khai của  ị 

cáo tại giai đoạn điều tra, các ch ng c  khác c  tại hồ sơ và cáo trạng Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố B m  tả. T  đ  đ  c  đủ cơ sở kết luận   Vào khoảng 

gi a tháng    năm      đến ngà            ,  ị cáo Ngu ễn Đăng D đ  c  

hành vi nu i, nhốt    con V oc  ạc Đ ng  ương, nặng khoảng    g là loài 

động vật thuộc danh mục loài ngu  cấp, quý, hiếm được ưu tiên  ảo vệ th   ị 

phát hiện điều tra  ử lý. 
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Tại kết luận giám định ngà             của  iám định viên thuộc Sở 

n ng nghiệp và phát triển n ng th n tỉnh Đồng Nai đ   ác định   Cá thể V oc 

tạm gi  của Ngu ễn Đăng D là loài V oc  ạc Đ ng  ương, tên khoa h c 

trach pithecus villosus, thuộc nh m    được qu  định tại nghị định số 

        NĐ-CP ngà            của Ch nh phủ về quản lý thực vật r ng, động 

vật r ng ngu  cấp, quý, hiếm  phụ lục   của Nghị định số           NĐ-CP 

ngà             của Ch nh phủ về tiêu ch   ác định loài và chế độ quản lý loài 

thuộc danh mục loài ngu  cấp, quý, hiếm được ưu tiên  ảo vệ.  

Haønh vi cuûa bò caùo ñaõ phaïm vaøo toäi  Vi phạm các qu  định về bảo vệ 

động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên  ảo vệ  quy 

định tại khoản   Điều 190 Bộ luật hình sự năm     , sửa đ i, b  sung năm 

2009. 

   ị cáo c  đầ  đủ năng lực để nhận th c pháp luật, m i hành vi mua  án, 

tàng tr  động vật hoang d , nhất là các loài động vật đang  ị ngu  cấp về quần 

thể thiên nhiên thuộc nh m    đều  ị pháp luật nghiêm cấm, ai vi phạm sẽ  ị  ử 

lý theo qu  định của pháp luật.  ành vi của  ị cáo đ  vi phạm pháp luật h nh sự, 

do đ  cần phải  ử phạt  ị cáo m c án thật nghiêm để răn đe giáo dục và phòng 

ng a chung. 

[3] Về tình tiết tăng nặng: Không có. 

[4] Về tình tiết giảm nh : Bị cáo trong quá tr nh điều tra và tại phiên tòa 

thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải; phạm tội nhưng chưa gâ  thiệt hại hoặc gây 

thiệt hại không lớn, phạm tội lần đầu và thuộc trư ng hợp ít nghiêm tr ng, bị 

cáo không có tiền án, tiền sự. Bị cáo là lao động ch nh trong gia đ nh  c   ác 

nhận của Ủ   an nhân dân phư ng T), vợ bị cáo hiện đang mang thai sắp sinh. 

 o đ , cần cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự qu  định 

tại điểm h, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm      sửa đ i, 

b  sung năm     .Với các tình tiết giảm nh  trên Hoäi ñoàng xeùt xöû xét thấy 

không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đ i sống xã hội mà cho bị cáo hưởng án 

treo và ấn định th i gian thử thách c ng đủ giáo dục và phòng ng a chung nhằm 

thể hiện tính nhân đạo của pháp luật Nhà nước. 

 [5] Về xử lý vật ch ng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm      sửa 

đ i, b  sung năm       Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm     . 

- Tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước    điện thoại di động hiệu OPPO  

(màu vàng) của bị cáo Ngu ễn Đăng D là công cụ dùng vào việc phạm tội. 

(Theo biên bản giao nhận vật ch ng, tài sản ngày 09/4/2018 của Chi Cục Thi 

hành án dân sự thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- 01 con V oc  ám đ  được  àn giao cho  ạt kiểm lâm B để  ử lý theo 

quy định của pháp luật. 

Đối với  e m  t  hiệu Savi,  iển số     -     c ng giấ  đăng ký  e m  

t  là phương tiện  ị cáo  u  sử dụng vào việc phạm tội, qua điều tra  ác định 

chiếc  e mô tô  iển số     -6338 là của  à V  Thị Tơ, sinh năm      là  ác 

của  ị cáo D cho bị cáo D mượn và kh ng  iết  ị cáo D sử dụng vào việc phạm 
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tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an thành phố B đ  trả lại cho  à V  Thị 

Tơ. 

 [6] Quan điểm của ngư i bào ch a cho bị cáo Ngu ễn Đăng D phù hợp 

nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

[7] Về án phí: Áp dụng khoản   Điều 135 và khoản   Điều 136 Bộ luật tố 

tụng hình sự; Nghị quyết số           U TVQ    ngà             qu  định 

về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị 

cáo Nguyễn Đăng Duy phải chịu    .   đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đăng D phạm tội  Vi phaïm caùc quy ñònh veà 

baûo veä ñoäng vaät thuoäc danh muïc loaøi nguy caáp, quyù, hieám ñöôïc öu tieân baûo 

veä”. 

Áp dụng Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội; 

khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đ i, b  sung năm 2009  điểm h, 

i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự năm      sửa đ i, b  

sung năm     . 

Xöû phaït bò caùo Nguyễn Đăng D 01 (một) năm tù nhöng cho höôûng aùn 

treo thôøi gian thöû thaùch laø 02 (hai) naêm tính t  ngà  tu ên án sơ thẩm ngày 

09/5/2018. 

   iao  ị cáo Ngu ễn Đăng   cho Ủ   an nhân dân phư ng T, thành phố 

B, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách. 

Về xử lý vật ch ng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm      sửa đ i, 

b  sung năm       Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm     . 

Tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước    điện thoại di động hiệu OPPO 

(màu vàng) của bị cáo Ngu ễn Đăng D là công cụ dùng vào việc phạm tội. 

(Theo biên bản giao nhận vật ch ng, tài sản ngày 09/4/2018 của Chi Cục Thi 

hành án dân sự thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

Về án phí: Áp dụng khoản   Điều 135 và khoản   Điều 136 Bộ luật tố 

tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngà             qu  định 

về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án bị 

cáo phải nộp    .   đồng  hai trăm ngh n đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án.  

Tröôøng hôïp baûn aùn, quyeát ñònh ñöôïc thi haønh theo quy ñònh taïi Ñieàu 2 

Luaät thi haønh aùn daân söï thì ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn daân söï, ngöôøi phaûi thi haønh 

aùn daân söï coù quyeàn thoûa thuaän thi haønh aùn, quyeàn yeâu caàu thi haønh aùn, töï 

nguyeän thi haønh aùn hoaëc bò cöôõng cheá thi haønh aùn theo quy ñònh taïi caùc Ñieàu 



6 

 

6, 7 vaø Ñieàu 9 Luaät Thi haønh aùn daân söï; Thôøi hieäu thi haønh aùn ñöôïc thöïc hieän  

theo quy ñònh taïi Ñieàu 30 Luaät Thi haønh aùn daân söï. 

 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án tỉnh Đồng Nai (1); 

- Viện kiểm sát  nhân dân tỉnh Đồng Nai (1);  

- Viện kiểm sát nhân dân TP.B (2); 

- Nhà tạm gi  Công an TP.B (1); 

- Thi hành án hình sự (6); 

- U N  phư ng T, TP. B (1); 

- Bị cáo (1); 

- Ngư i bào ch a (1); 

- Lưu hồ sơ vụ án (1).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                     Trần Thị Kim Dung 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Văn Chánh           Nguyễn Trung Diễn           Trần Thị Kim Dung 
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Nơi nhận: 
- Tòa án tỉnh Đồng Nai (1); 

- Viện kiểm sát  nhân dân tỉnh Đồng Nai (1);  

- Viện kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa (2); 

- Nhà tạm gi  Công an TP.Biên Hòa (1); 

- Thi hành án hình sự (6); 

- U N  phư ng Tam Hòa, TP. Biên Hòa (1); 

- Bị cáo (1); 

- Ngư i bào ch a (1); 

- Lưu hồ sơ vụ án (1).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                     Trần Thị Kim Dung 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Văn Chánh          Thiều Thị Phi Loan            Trần Thị Kim Dung 
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Nơi nhận: 
- Tòa án tỉnh Đồng Nai (1); 

- Viện kiểm sát  nhân dân tỉnh Đồng Nai (1);  

- Viện kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa (2); 

- Nhà tạm gi  Công an TP.Biên Hòa (1); 

- Thi hành án hình sự (6); 

- Ủy ban nhân dân phư ng Long  

Bình, thành phố Biên Hòa (1); 

- Bị cáo (1); 

- Bị hại (1); 

- Lưu hồ sơ vụ án (1).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Thị Kim Dung 

 


